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Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng và sự chuyển đổi nhanh chóng của kinh tế thế 

giới, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), đóng vai trò then chốt trong việc 

thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam. Bài viết phân tích kinh nghiệm quốc tế về quản lý nhà 

nước đối với doanh nghiệp, tập trung vào chính sách hỗ trợ DNNVV tại các quốc gia như Ấn Độ, 

Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Trên cơ sở khung khổ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, 

các kinh nghiệm được hệ thống hóa theo ba nhóm: (i) chính sách/thể chế; (ii) bộ máy tổ chức và cơ 

chế phối hợp; và (iii) các công cụ kinh tế, tài chính, hành chính và thông tin. Từ đó, bài viết đề xuất 

hàm ý chính sách cho Việt Nam, nhấn mạnh thúc đẩy liên kết DNNVV-FDI, kiện toàn cơ chế điều 

phối và phối hợp các công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực, năng lực quản trị 

và mức độ minh bạch thông tin. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN STATE MANAGEMENT OF SMALL AND 

MEDIUM-SIZED ENTERPRISES AND POLICY IMPLICATIONS FOR VIETNAM 

Abstract: In the context of deep economic integration and the rapid transformation of the global 

economy, businesses, especially small and medium-sized enterprises (SMEs), play a crucial role in 

promoting sustainable development in Vietnam. The paper analyzes international experiences in state 

management of businesses, focusing on policies supporting SMEs in countries such as India, Japan, 

China, and South Korea. Based on the framework of state management of businesses, the experiences 

are systematized into three groups: (i) policies/institutions; (ii) organizational structure and 

coordination mechanisms; and (iii) economic, financial, administrative, and informational tools. On 

so doing, the paper proposes policy implications for Vietnam, emphasizing the promotion of SME-

FDI linkages, strengthening coordination mechanisms, and integrating support tools to improve 

access to resources, governance capacity, and information transparency. 
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1. Mở đầu 

Sự phát triển của khu vực doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) không 

phải là một quá trình độc lập từ phía doanh nghiệp mà đòi hỏi sự điều tiết và hỗ trợ mang tính chiến 

lược từ phía nhà nước. Vai trò quản lý của nhà nước đối với doanh nghiệp không chỉ giới hạn ở việc 

ban hành các quy định pháp lý hay thực hiện các thủ tục hành chính, mà còn mang ý nghĩa “kiến tạo 

phát triển”. Trong khuôn khổ bài viết này, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp được hiểu là tổng 

thể các hoạt động xây dựng và thực thi thể chế, chính sách, công cụ và thiết chế nhằm định hướng, 

điều tiết và hỗ trợ sự phát triển của khu vực doanh nghiệp. Khung khổ quản lý nhà nước bao gồm: 

(i) hệ thống pháp luật, chiến lược, chương trình, chính sách liên quan đến doanh nghiệp; (ii) bộ máy 

tổ chức và cơ chế phối hợp giữa trung ương - địa phương, giữa các cơ quan quản lý và các chủ thể 

trung gian; và (iii) các công cụ kinh tế, tài chính, hành chính và thông tin được sử dụng để tạo lập 

và vận hành môi trường kinh doanh. Theo đó, hiệu quả quản lý nhà nước được phản ánh không chỉ 

ở “đầu vào” chính sách mà còn ở năng lực tổ chức thực thi, phối hợp, giám sát và đánh giá dựa trên 

kết quả.  

Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với một số thách thức mang 

tính hệ thống. Nổi bật là những rào cản trong việc tiếp cận các nguồn lực thiết yếu như vốn ưu đãi 

và công nghệ tiên tiến, sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng với những 

hạn chế cố hữu về kinh nghiệm quản trị hiện đại và khả năng thâm nhập các thị trường lớn. Trong 

đó, một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là mối liên kết còn lỏng lẻo và thiếu thực chất 

giữa các DNNVV với những doanh nghiệp đầu tàu, đặc biệt là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài (FDI), khiến các DNNVV gần như đứng ngoài chuỗi giá trị toàn cầu (Tổng cục 

Thống kê, 2024). 

Về phía quản lý nhà nước, mặc dù Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chiến lược, chương 

trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh, song thực tiễn cho thấy 

khuôn khổ chính sách và tổ chức thực thi vẫn còn những hạn chế nhất định. Hệ thống thể chế, chính 

sách hỗ trợ DNNVV còn phân tán, thiếu tính đồng bộ giữa các luật, nghị định và chương trình mục 

tiêu; cơ chế phối hợp dọc - ngang giữa trung ương và địa phương chưa thật sự hiệu quả; cải cách thủ 

tục hành chính có tiến bộ nhưng ở nhiều nơi vẫn còn phức tạp, chi phí tuân thủ cao, đặc biệt với 

doanh nghiệp nhỏ. Nhiều công cụ hỗ trợ về tài chính, đất đai, thông tin thị trường, tư vấn, đào tạo 

được thiết kế ở tầm quốc gia nhưng khâu triển khai xuống cấp địa phương còn dàn trải, thiếu trọng 

tâm, khiến doanh nghiệp, nhất là DNNVV, khó tiếp cận đầy đủ và kịp thời (Tổng cục Thống kê, 

2024). 

Những hạn chế nêu trên cũng phản ánh sự chênh lệch trong năng lực thực thi chính sách giữa 

các vùng, ngành và nhóm doanh nghiệp ở Việt Nam. Ở nhiều địa bàn, công tác quy hoạch, bố trí 

mặt bằng sản xuất - kinh doanh, phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp phục vụ DNNVV còn 

chậm; các cơ chế ưu đãi về tín dụng, thuế, đất đai tuy đã được ban hành nhưng mức độ tiếp cận thực 

tế của doanh nghiệp còn thấp. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp 

còn phân tán, chưa hình thành được các thiết chế hỗ trợ đủ mạnh và chuyên nghiệp; đồng thời tình 

trạng thiếu thông tin thị trường, thiếu kết nối với doanh nghiệp đầu chuỗi và khu vực FDI khiến 

nhiều DNNVV khó tham gia sâu vào các chuỗi giá trị, chủ yếu hoạt động ở quy mô nhỏ và dễ bị tổn 

thương trước các cú sốc thị trường (Tổng cục Thống kê, 2024). 
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Xuất phát từ tính cấp thiết đó, bài viết này tập trung nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về quản lý 

nhà nước đối với doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV, từ các quốc gia thành công ở châu Á như Ấn 

Độ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Các quốc gia được lựa chọn do có hệ thống chính sách 

DNNVV tương đối hoàn chỉnh, có thiết chế chuyên trách và đa dạng công cụ hỗ trợ (tài chính, công 

nghệ, thị trường), đồng thời có kinh nghiệm điều phối giữa trung ương và địa phương. Bài viết sử 

dụng phân tích định tính kết hợp định lượng nhằm rút ra bài học theo hướng chọn lọc và khả thi cho 

Việt Nam. 

2. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp 

Các quốc gia châu Á như Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã xây dựng các mô hình 

quản lý nhà nước hiệu quả, biến khu vực DNNVV thành động lực tăng trưởng cốt lõi. Hệ thống 

quản lý ở đây không chỉ bao gồm văn bản pháp luật mà còn hình thành một hệ sinh thái hỗ trợ toàn 

diện, kết hợp giữa chiến lược của chính phủ trung ương và năng lực thực thi của bộ máy địa phương. 

Phân tích các mô hình này đem lại bài học quý giá cho Việt Nam trong việc khơi thông các điểm 

nghẽn về vốn, công nghệ và quản trị.  

2.1. Kinh nghiệm ở Ấn Độ 

Ấn Độ là một trong những quốc gia ở châu Á sớm coi DNNVV là khu vực ưu tiên trong chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội. Ngay từ giai đoạn cải cách và mở cửa đầu thập niên 1990, Chính 

phủ Ấn Độ đã ban hành các chính sách riêng cho doanh nghiệp nhỏ nhằm khuyến khích đầu tư, mở 

rộng sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu. Bước ngoặt quan trọng là việc ban hành Luật Phát triển doanh 

nghiệp vi mô, nhỏ và vừa (MSMED Act) năm 2006, thiết lập khung pháp lý thống nhất cho khu vực 

này, thay thế cách tiếp cận rời rạc trước đó và tạo cơ sở để xây dựng các chương trình hỗ trợ DNNVV 

trên phạm vi cả nước (Ministry of MSME, 2006).  

Trên cơ sở Luật MSMED 2006, Chính phủ Liên bang xác định lại vai trò của DNNVV như một 

động lực tăng trưởng bao trùm, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Năm 2020, trong khuôn 

khổ sáng kiến Atmanirbhar Bharat (Ấn Độ tự cường), Chính phủ đã cải cách tiêu chí phân loại  

DNNVV, chuyển từ cách tiếp cận dựa thuần túy vào vốn đầu tư sang kết hợp cả vốn đầu tư và doanh 

thu, đồng thời xóa bỏ sự phân biệt giữa doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ (Ministry of MSME, 

2022). Việc nới ngưỡng doanh thu và vốn đầu tư giúp nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì được trạng 

thái DNNVV khi mở rộng quy mô, từ đó khuyến khích doanh nghiệp tăng trưởng thay vì duy trì quy 

mô nhỏ để tiếp tục được hưởng ưu đãi.  

Ở cấp độ chính sách cụ thể, Ấn Độ triển khai đồng thời các công cụ hỗ trợ về tài chính, thuế, thị 

trường và phát triển cơ sở hạ tầng cho DNNVV. Về tài chính, DNNVV được xác định là một trong 

các lĩnh vực ưu tiên tín dụng trong chính sách của Ngân hàng Trung ương, qua đó hệ thống ngân 

hàng thương mại phải dành một tỷ lệ nhất định dư nợ cho khu vực này (SIDBI, 2022). Bên cạnh tín 

dụng thương mại, Chính phủ còn vận hành nhiều chương trình hỗ trợ trực tiếp, trong đó nổi bật là 

chương trình PMEGP hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp vi mô ở nông thôn và đô thị, kết hợp giữa cấp 

phát hỗ trợ và cho vay tín dụng ưu đãi, đã tạo hàng triệu việc làm trong khu vực phi chính thức và 

bán chính thức (SIDBI, 2022).  

Về tiếp cận thị trường, Ấn Độ áp dụng chính sách mua sắm công cho doanh nghiệp vi mô và nhỏ 

được ban hành lần đầu năm 2012 và sau đó sửa đổi, quy định các bộ, ngành và doanh nghiệp nhà 
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nước trung ương phải bảo đảm tối thiểu 25% giá trị mua sắm hàng năm được thực hiện từ các doanh 

nghiệp vi mô và nhỏ (Ministry of MSME, 2018). Trong chỉ tiêu này, một phần được dành riêng cho 

doanh nghiệp do phụ nữ, người thuộc nhóm yếu thế làm chủ. Cơ chế “đặt hàng ưu tiên” thông qua 

mua sắm công giúp tạo thị trường đầu ra ổn định và khuyến khích DNNVV tham gia sâu hơn vào 

chuỗi cung ứng của khu vực nhà nước. Trước đây, Ấn Độ cũng duy trì hệ thống “mặt hàng dành 

riêng cho doanh nghiệp nhỏ”, tập trung vào các sản phẩm thâm dụng lao động, nhằm đảm bảo khu 

vực này có không gian phát triển và tạo việc làm (Le, 2021). 

Về bộ máy và công cụ quản lý, Ấn Độ xây dựng một hệ thống tổ chức nhiều tầng, vừa tập trung, 

vừa phân quyền. Ở cấp trung ương, Bộ Doanh nghiệp vi mô, nhỏ và vừa (Ministry of MSME) là cơ 

quan chuyên trách ban hành chính sách, chiến lược và điều phối các chương trình hỗ trợ DNNVV 

trên phạm vi toàn quốc. Trực thuộc Bộ có Văn phòng Ủy viên Phát triển DNNVV (Office of DC-

MSME) cùng mạng lưới các Viện Phát triển DNNVV cấp vùng (MSME-DIs), đảm nhiệm việc tư 

vấn, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp tại địa 

phương (Ministry of MSME, 2022). 

Về công cụ can thiệp, bên cạnh các chính sách thuế và tín dụng ưu đãi, một thiết chế quan trọng 

là Quỹ Tín thác Bảo lãnh Tín dụng cho doanh nghiệp vi mô và nhỏ (CGTMSE) do Chính phủ và 

Ngân hàng Phát triển Công nghiệp nhỏ (SIDBI) đồng sáng lập. Quỹ này bảo lãnh cho các khoản tín 

dụng không có tài sản thế chấp mà ngân hàng thương mại cấp cho DNNVV, qua đó khắc phục rào 

cản lớn nhất trong tiếp cận tín dụng của khu vực. Song song với đó, các tổ chức công như Tổng công 

ty Công nghiệp nhỏ quốc gia (NSIC) và Ủy ban Khadi và Công nghiệp làng nghề (KVIC) cung cấp 

dịch vụ xúc tiến thương mại, tư vấn, hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển cụm ngành nghề truyền 

thống, đặc biệt ở khu vực nông thôn (CGTMSE, 2025; Ministry of MSME, 2022). 

Cuối cùng, Ấn Độ chủ động kiến tạo môi trường hỗ trợ DNNVV trên không gian số. Hệ thống 

đăng ký Udyam được triển khai trực tuyến, tạo điều kiện cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh dễ dàng 

gia nhập khu vực chính thức và kết nối với các chương trình hỗ trợ của nhà nước; đồng thời các  

chương trình như RAMP (nhờ tài trợ của Ngân hàng Thế giới) tập trung vào nâng cao năng suất, 

chuyển đổi số và cải thiện quản trị cho DNNVV (World Bank, 2024). Nhờ một tổ hợp chính sách, 

bộ máy, công cụ tương đối hoàn chỉnh, khu vực DNNVV hiện đóng góp khoảng 30% GDP và là 

nguồn tạo việc làm lớn của Ấn Độ, qua đó cho thấy vai trò tích cực của nhà nước trong kiến tạo môi 

trường và hỗ trợ phát triển khu vực này (World Bank, 2024; Ministry of MSME, 2022).  

2.2. Kinh nghiệm ở Nhật Bản 

Nhật Bản là một trong những quốc gia xây dựng sớm và tương đối hoàn chỉnh hệ thống chính 

sách và bộ máy quản lý nhà nước đối với DNNVV. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, việc tái thiết 

nền kinh tế đòi hỏi phát huy vai trò của khu vực doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt trong công nghiệp phụ 

trợ và dịch vụ địa phương. Từ năm 1948, Nhật Bản đã thành lập Cơ quan DNNVV trực thuộc Bộ 

Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) để chuyên trách xây dựng và điều phối chính sách 

cho khu vực này. Đến năm 1963, Luật Cơ bản về DNNVV ra đời, xác định DNNVV là đối tượng 

yếu thế cần được hỗ trợ để giảm chênh lệch với doanh nghiệp lớn, với các trụ cột chính sách gồm: 

bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng, cải thiện điều kiện kinh doanh và nâng cao năng suất 

(SMEA, 2022).  
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Bước sang cuối thế kỷ XX, khi cơ cấu kinh tế thay đổi và toàn cầu hóa gia tăng, cách tiếp cận 

“bảo hộ” truyền thống không còn phù hợp. Năm 1999, Nhật Bản sửa đổi căn bản Luật Cơ bản về 

DNNVV, chuyển trọng tâm từ “bảo vệ đối tượng yếu thế” sang “thúc đẩy tính năng động và đổi 

mới” của khu vực DNNVV. Luật sửa đổi nhấn mạnh ba định hướng lớn: (i) khuyến khích đổi mới 

sáng tạo và khởi nghiệp; (ii) tăng cường nền tảng quản trị và tài chính của DNNVV; và (iii) hỗ trợ 

DNNVV thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh tế - xã hội. Các đạo luật và chương 

trình tiếp theo, như chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp nhỏ, chương 

trình SBIR khuyến khích R&D trong DNNVV… đã cụ thể hóa định hướng này. 

Về bộ máy quản lý và hệ thống tổ chức thực thi, Nhật Bản áp dụng mô hình kết hợp chặt chẽ 

giữa trung ương và địa phương. Ở cấp trung ương, SME Agency trực thuộc METI chịu trách nhiệm 

xây dựng chiến lược, soạn thảo luật, nghị định và công bố hàng năm Sách trắng về DNNVV, đóng 

vai trò “điều phối chính sách” trên toàn quốc (OECD, 2021). Để triển khai chính sách, Chính phủ 

thành lập Tổ chức Hỗ trợ DNNVV và Đổi mới vùng (SME Support Japan) chuyên cung cấp dịch vụ 

tư vấn, kết nối và hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp nhỏ. Đồng thời, một hệ thống tài chính công 

dành riêng cho DNNVV được thiết kế với các định chế như Ngân hàng Tài chính Nhật Bản (JFC) 

và Ngân hàng Shoko Chukin, cung cấp các khoản vay chính sách lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp 

nhỏ, đóng vai trò “lưới an toàn” trong những giai đoạn suy giảm kinh tế.  

Đặc biệt, Nhật Bản vận hành một mạng lưới bảo lãnh tín dụng công rất phát triển: 51 Hiệp hội 

bảo lãnh tín dụng (Credit Guarantee Corporations) tại các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm bảo lãnh 

cho các khoản vay của DNNVV tại ngân hàng thương mại (NFCGC, 2025). Nhờ đó, ngay cả các 

doanh nghiệp nhỏ thiếu tài sản thế chấp vẫn có thể tiếp cận vốn ngân hàng, với tỷ lệ bảo lãnh cao, 

đặc biệt trong các giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Bên cạnh đó, Chính phủ cho phép và khuyến khích 

sự tham gia của các tổ chức tư nhân - ngân hàng, công ty tư vấn, hiệp hội ngành nghề - vào mạng 

lưới hỗ trợ, thông qua cơ chế chứng nhận tổ chức hỗ trợ DNNVV đủ điều kiện, từ đó hình thành một 

“hệ sinh thái hỗ trợ” đa chủ thể.  

Về các hoạt động kiến tạo, hỗ trợ DNNVV, trước hết, Nhật Bản phát triển đồng bộ các công cụ 

tài chính. Hệ thống bảo lãnh tín dụng và các chương trình cho vay chính sách của JFC, Shoko Chukin 

cho phép DNNVV vay vốn với lãi suất thấp hơn thị trường và thời hạn dài hơn, nhất là trong các 

chương trình đầu tư đổi mới công nghệ hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp. Về thuế, Nhật Bản áp dụng 

mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn cho DNNVV so với doanh nghiệp lớn, đồng thời ban 

hành các ưu đãi thuế cho đầu tư vào chuyển đổi số, tự động hóa và công nghệ tiết kiệm năng lượng 

(OECD, 2021).  

Về hỗ trợ quản trị và nguồn nhân lực, Nhật Bản xây dựng hệ thống chuyên gia tư vấn doanh 

nghiệp (Shindan) có chứng chỉ quốc gia, cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược, quản trị tài chính, tái 

cấu trúc tổ chức cho DNNVV. Các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức công cũng tham gia 

mạnh mẽ vào đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ. Về liên kết doanh 

nghiệp và cấu trúc công nghiệp, Nhật Bản nổi tiếng với các chuỗi liên kết gia công nhiều tầng giữa 

doanh nghiệp lớn và DNNVV. Hầu hết các doanh nghiệp lớn sử dụng mạng lưới hàng trăm doanh 

nghiệp nhỏ làm vệ tinh; ngược lại, đa số DNNVV tham gia vào các hợp đồng gia công, cung cấp 

linh kiện, phụ tùng hoặc dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu chuỗi. Mô hình “công ty lớn - công ty 
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gia công cấp 1 - cấp 2 - cấp 3…” cho phép khai thác hiệu quả lợi thế quy mô, giảm chi phí, nâng 

cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của cả chuỗi giá trị (SMEA, 2022).  

Bên cạnh đó, nhà nước Nhật Bản còn chú trọng mở rộng thị trường và nâng cao năng suất cho 

DNNVV trong bối cảnh mới. Thông qua Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) và các chương 

trình xúc tiến xuất khẩu, nhiều DNNVV được hỗ trợ tiếp cận thị trường quốc tế, tham gia các chuỗi 

cung ứng toàn cầu. Gần đây, các khuyến nghị chính sách của Hội đồng tư vấn kinh tế Chính phủ 

nhấn mạnh nhu cầu đầu tư quy mô lớn (khoảng 400 tỷ USD trong 5 năm) để giúp DNNVV số hóa, 

tự động hóa và nâng cao năng suất lao động, coi đây là kênh then chốt để cải thiện tiền lương và 

tăng trưởng bền vững. Nhờ hệ thống chính sách và bộ máy hỗ trợ toàn diện, DNNVV hiện chiếm 

khoảng 99,7% tổng số doanh nghiệp và sử dụng gần 70% lực lượng lao động tại Nhật Bản, đóng vai 

trò nòng cốt trong việc duy trì sức sống của nền kinh tế và phát triển kinh tế địa phương (SMEA, 

2022). 

2.3. Kinh nghiệm ở Trung Quốc 

Khu vực DNNVV tại Trung Quốc đang trở thành động lực chính trong chiến lược cải cách kinh 

tế của quốc gia. Quy mô DNNVV tăng trung bình 10% mỗi năm, với khoảng 5 triệu doanh nghiệp. 

Năm 2019, có khoảng 38 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ, đạt hơn 52 triệu vào cuối năm 2022. 

DNNVV đóng góp hơn 60% GDP, 50% nguồn thu thuế và tạo việc làm cho hơn 80% lực lượng lao 

động. Đây cũng là bộ phận quan trọng trong đổi mới sáng tạo, khi khu vực này chiếm hơn 70% tổng 

số bằng phát minh sáng chế. Ngoài ra, các DNNVV đã phát triển nền tảng thương mại điện tử B2B, 

đóng góp 6,4 tỷ USD doanh thu năm 2020 (MIIT, 2022). 

HÌNH 1. ĐÓNG GÓP CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHO NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC 

 

Nguồn: MIIT, 2022. 

Chính phủ Trung Quốc đã thiết lập các chính sách quản lý cho DNNVV, bao gồm Luật Xúc tiến 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (Law on Promotion of SMEs) được thông qua năm 2002, quy định các 
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chính sách về vốn, hỗ trợ thành lập, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường và dịch vụ công cho 

DNNVV (National People's Congress, 2002). 

Về chính sách phát triển, chính sách phát triển DNNVV tại Trung Quốc tập trung vào mở rộng 

việc làm và lĩnh vực dịch vụ, nơi DNNVV có ưu thế nhờ phục vụ trực tiếp nhu cầu quần chúng. Hai 

lĩnh vực chính là buôn bán nhỏ và ăn uống, phù hợp với xu hướng tiêu dùng. 

Chính phủ ưu tiên nguồn lực để tăng cường hệ thống hỗ trợ, kết hợp dịch vụ công cộng, dịch vụ 

thị trường và phúc lợi xã hội. Đối với DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp, chính sách đầu tư vào 

đổi mới sáng tạo, nâng cao công nghệ và tận dụng internet. Gần đây, chính sách còn nhấn mạnh định 

hướng “chuyên môn hóa - tinh xảo - đặc thù - đổi mới” (SRDI) và phát triển nhóm doanh nghiệp 

“Little Giant” nhằm nâng cấp chuỗi cung ứng và năng lực công nghệ (MIIT, 2021). 

Về hỗ trợ tài chính và thuế, Chính phủ Trung Quốc phân bổ ngân sách nhà nước nhằm phát triển 

DNNVV. Trên cơ sở đó, các quỹ tài chính đã được thành lập, như quỹ hỗ trợ DNNVV vượt qua khó 

khăn từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 và quỹ cho nền sản xuất xanh (State Council, 2009). 

Chính sách thuế được coi là công cụ quan trọng giúp DNNVV phát triển, đặc biệt trong giai đoạn 

kinh tế khó khăn. Chính sách ưu đãi thuế giúp giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho 

họ đầu tư vào công nghệ và giảm giá thành sản phẩm. Cụ thể, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 

DNNVV là 20%, thấp hơn mức 25% của doanh nghiệp lớn. Đặc biệt, từ 2015 đến 2017, doanh 

nghiệp có thu nhập chịu thuế dưới 200.000 CNY được áp dụng thuế suất 10%, trong khi mức thu 

nhập từ 200.000 đến 300.000 CNY được áp dụng thuế suất 20% trong nửa đầu năm 2015 và 10% 

trong thời gian còn lại. Ngày 17/1/2019, chính phủ ban hành chính sách thuế để giảm gánh nặng cho 

DNNVV từ 1/1/2019 đến 31/12/2021 (MOF, 2019).  

Về hỗ trợ tín dụng, Trung Quốc triển khai bảo lãnh tín dụng, cho vay trực tiếp/hỗ trợ lãi suất, 

đồng thời xây dựng mạng lưới tổ chức bảo lãnh tín dụng quy mô lớn và thúc đẩy cơ chế chia sẻ rủi 

ro giữa nhà nước, tổ chức bảo lãnh và ngân hàng nhằm giảm rào cản thiếu tài sản bảo đảm (State 

Council, 2023). Trung Quốc cũng mở rộng kênh thị trường vốn theo hướng phù hợp với DNNVV, 

đi kèm yêu cầu quản trị rủi ro và minh bạch thông tin. Về tiếp cận thị trường, Trung Quốc thúc đẩy 

liên kết với doanh nghiệp lớn/FDI và tăng cường cải cách môi trường cạnh tranh. Ở cấp địa phương, 

chính quyền phát triển các nền tảng dịch vụ công hỗ trợ DNNVV, tăng năng lực hấp thụ chính sách. 

Về tiếp cận thị trường, Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ DNNVV tham gia vào các chương trình, 

dự án và chiến lược phát triển ngành, liên kết với doanh nghiệp đầu ngành và có vốn đầu tư nước 

ngoài. Các động lực này giúp DNNVV tiếp cận nguồn lực và dịch vụ quan trọng, như tạo sân chơi 

cho doanh nghiệp nhỏ, tiếp cận tiện ích xã hội, hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống tài chính tín dụng 

và công nghệ cao. Ngoài ra, Trung Quốc tăng cường cải cách tại các khu thương mại tự do thí điểm 

để xây dựng hệ thống thị trường tiêu chuẩn cao. Vào năm 2020, quốc gia này đã đẩy mạnh chống 

độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh, áp dụng cho cả hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến. 

(State Council, 2023). 

Về bộ máy và công cụ thực thi, chính quyền địa phương được khuyến khích phát triển hệ thống 

dịch vụ hỗ trợ DNNVV (tư vấn, đào tạo, kết nối thị trường, chuyển đổi số) thông qua các thiết 

chế/nền tảng dịch vụ công, qua đó tăng năng lực hấp thụ chính sách của DNNVV (MIIT, 2021). 
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2.4. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 

DNNVV là phần thiết yếu của nền kinh tế Hàn Quốc, với khoảng 7,3 triệu DNNVV vào năm 

2020, so với 9,3 nghìn doanh nghiệp lớn. Hơn 90% DNNVV là doanh nghiệp siêu nhỏ, chủ yếu hoạt 

động trong thương mại bán buôn, bán lẻ, bất động sản và dịch vụ lưu trú (MSS, 2020). DNNVV 

thường phụ thuộc vào mối quan hệ với công ty lớn hoặc sự bảo vệ từ Nhà nước. Tuy nhiên, thay đổi 

trong môi trường kinh doanh toàn cầu đã tạo ra thách thức và yêu cầu một mô hình chính sách mới. 

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu phát triển các DNNVV sáng tạo như động lực cho tăng trưởng 

kinh tế và việc làm, đồng thời cung cấp môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp vừa và nhỏ thích 

ứng với thách thức và khai thác cơ hội mới.  

Một số chính sách quản lý nhà nước đối với DNNVV mà Chính phủ Hản Quốc thực hiện, như: 

Chương trình đổi mới công nghệ DNNVV. 

Chính phủ thực hiện chương trình đổi mới công nghệ nhằm nâng cao khả năng R&D và cạnh 

tranh công nghệ cho DNNVV. Hỗ trợ bao gồm các dự án một năm cho nhiệm vụ chung hoặc ba năm 

cho chiến lược, với 50% chi phí từ chính quyền trung ương và 25% từ địa phương. Khi chương trình 

thành công, chính phủ thu hồi 30% đóng góp dưới dạng công nghệ trả góp trong 5 năm. Chương 

trình cũng bao gồm mô hình liên kết công nghiệp - đại học - viện nghiên cứu, giúp DNNVV địa 

phương tăng cường đổi mới công nghệ bằng cách sử dụng thiết bị và nhân lực từ các trường đại học. 

Chính quyền trung ương và địa phương hỗ trợ 50% và 25% chi phí phát triển công nghệ trong tối 

đa một năm. Từ năm 1993 đến 2004, chương trình này đã tạo ra khoảng 5.026 bằng sáng chế, 13.600 

mẫu và 10.446 cải tiến quy trình (MSS, 2020). 

Chương trình bảo đảm mua hàng công nghệ mới. 

Để thương mại hóa công nghệ mới phát triển bởi DNNVV, các cơ quan như Tổng Công ty Điện 

lực, Tổng Công ty Khí đốt và Tổng Công ty Đường sắt Hàn Quốc đã ủy quyền cho DNNVV phát 

triển công nghệ mới với cam kết mua sản phẩm. Chính phủ hỗ trợ tài chính cho phát triển công nghệ, 

trong khi các tổ chức mua sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định. Các chương trình này 

bắt đầu từ năm 2003 với việc hỗ trợ 49 dự án cho một cơ quan chính phủ. Chương trình Nghiên cứu 

đổi mới doanh nghiệp nhỏ do Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ chủ yếu từ năm 1998, với 16 cơ quan, 

bao gồm 10 cơ quan chính phủ và 6 tổ chức đầu tư, khuyến khích cung cấp hơn 5% ngân sách R&D 

cho DNNVV. Kể từ năm 2000, 13,2% ngân sách R&D quốc gia đã được hỗ trợ cho phát triển công 

nghệ DNNVV, tăng lên 20,6% vào năm 2005. 

Quỹ đầu tư mạo hiểm. 

Để bảo đảm sự tiếp tục của các khoản đầu tư mạo hiểm từ thị trường, Chính phủ đã tạo ra quỹ 

đầu tư mạo hiểm trị giá 500 triệu đô la (năm 2006) bằng cách thành lập 102 công ty đầu tư mạo 

hiểm và 366 quỹ đầu tư mạo hiểm quan hệ đối tác. Để xây dựng một nền tảng cho sự ổn định tăng 

trưởng vốn mạo hiểm, Chính phủ cũng thành lập quỹ của các quỹ để thúc đẩy thành lập các quỹ đầu 

tư cho DNNVVvà đầu tư mạo hiểm của các doanh nghiệp có quy mô khác, cụ thể 385 tỷ won đã 

được tạo ra, bao gồm 170 tỷ won (năm 2005) và 215 tỷ won (năm 2006). Năm 2005, Quỹ đầu tư 

mạo hiểm Hàn Quốc Corp được chỉ định là tổ chức vận hành quỹ của các quỹ (KVIC, 2006). 
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Tài trợ vốn chủ sở hữu. 

Tài trợ vốn chủ sở hữu nợ được cung cấp cho các DNNVV để tăng cường khả năng tiếp cận của 

họ với tài chính bằng cách giải quyết các thất bại của thị trường và thúc đẩy các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ đổi mới. Năm 2004, Chính phủ thiết lập biện pháp toàn diện để tăng cường năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng cung cấp quỹ khởi nghiệp có tính dài hạn, quỹ cơ sở 

vật chất và quỹ dành cho các công nghệ đã phát triển ra thị trường. Năm 2005, các biện pháp tài trợ 

vốn cổ phần bằng nợ tập trung vào các DNNVV đổi mới như việc Chính phủ hỗ trợ DNNVV đổi 

mới tìm kiếm khách hàng một cách nhanh chóng, thuận lợi thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục, 

tạo ra nhiều kết quả hơn (Ministry of SMEs and Startups, 2005). 

Chứng nhận DNNVV đổi mới sáng tạo. 

Hàn Quốc phân loại DNNVV đổi mới sáng tạo thành ba loại: doanh nghiệp mạo hiểm, doanh 

nghiệp đổi mới với tiềm năng tăng trưởng cao và DNNVV có định hướng đổi mới trong quản lý 

hoạt động. Doanh nghiệp được chứng nhận sẽ nhận nhiều lợi ích, như giảm tiêu chuẩn vốn phát 

hành, ưu tiên trong cấp bằng sáng chế và lợi ích đặc biệt khi niêm yết trên thị trường chứng khoán. 

Các DNNVV đổi mới công nghệ còn có thể tham gia vào các chương trình phát triển công nghệ với 

ưu đãi. Hàn Quốc cũng phát triển công cụ bảo lãnh tín dụng và hệ thống mua sắm công điện tử 

KONEPS để giảm rào cản tài chính và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho DNNVV (KOSME, 

2022). 

Về bộ máy quản lý, Hàn Quốc có cơ quan đầu mối chuyên trách là Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

và Khởi nghiệp (Ministry of SMEs and Startups - MSS), đồng thời có mạng lưới cơ quan triển khai 

chương trình hỗ trợ như Korea SMEs and Startups Agency (MSS,2020). 

3. Bài học kinh nghiệm 

Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với DNNVV tại các quốc gia Châu Á 

(như Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc), có thể rút ra các bài học quan trọng cho Việt 

Nam, trong việc thiết kế và tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV theo hướng hiệu quả, có 

trọng tâm và bền vững. Theo đó, các bài học được hệ thống hóa theo khung khổ quản lý nhà nước 

đối với doanh nghiệp gồm ba nhóm: (i) chính sách/thể chế; (ii) bộ máy tổ chức và cơ chế phối hợp; 

và (iii) các công cụ kinh tế, tài chính, hành chính và thông tin.  

3.1. Về chính sách/thể chế 

Thứ nhất, cần hoàn thiện và đồng bộ hóa hệ thống chính sách phát triển DNNVV theo hướng 

“kiến tạo phát triển”, bảo đảm tính nhất quán giữa chiến lược, chương trình và các quy định thực 

thi, đồng thời tăng tính liên thông giữa trung ương - địa phương. Đặc biệt, chính sách cần ưu tiên 

thúc đẩy liên kết giữa DNNVV với doanh nghiệp lớn và khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

nhằm gia tăng lan tỏa công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị, thông qua các cơ 

chế khuyến khích đặt hàng công nghiệp hỗ trợ, liên doanh - liên kết và chuyển giao công nghệ/chuẩn 

quản trị. 

Thứ hai, cần thiết kế chính sách theo vòng đời doanh nghiệp và theo nhóm mục tiêu (khởi 

nghiệp/đổi mới sáng tạo; siêu nhỏ; tham gia cụm liên kết ngành/chuỗi giá trị…), hạn chế hỗ trợ dàn 

trải và trùng lặp. Việc hỗ trợ cần dựa trên đánh giá nhu cầu theo quy mô, lĩnh vực và mức độ sẵn 
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sàng, bảo đảm đúng đối tượng và phù hợp nguồn lực; đồng thời gắn với cơ chế giám sát - đánh giá 

định kỳ (theo đầu ra/kết quả) để kịp thời điều chỉnh. 

3.2. Về bộ máy tổ chức và cơ chế phối hợp 

Thứ nhất, cần có đầu mối chuyên trách hoặc cơ chế điều phối thống nhất về phát triển DNNVV 

ở tầm quốc gia, bảo đảm các chức năng tham mưu, điều phối, theo dõi; làm rõ trách nhiệm, thẩm 

quyền và cơ chế phối hợp dọc - ngang giữa các bộ, ngành và địa phươngtrong tham mưu, tổ chức 

thực thi, giám sát và đánh giá chính sách, nhằm khắc phục tình trạng phân tán nhiệm vụ và chồng 

chéo chính sách. 

Thứ hai, cần tăng cường phối hợp công - tư và phát huy vai trò của các tổ chức trung gian (hiệp 

hội doanh nghiệp, quỹ phát triển, tổ chức tư vấn/ươm tạo, cơ sở đào tạo, nghiên cứu) trong thiết kế 

và triển khai chính sách; đồng thời chuẩn hóa quy trình “một cửa” để doanh nghiệp dễ tiếp cận và 

giảm chi phí giao dịch. 

3.3. Về các công cụ kinh tế, tài chính, hành chính và thông tin  

Thứ nhất, đối với công cụ tài chính - tín dụng, cần phát triển và đa dạng hóa các quỹ hỗ trợ/đầu 

tư cho DNNVV (ưu tiên khởi nghiệp, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số), kết hợp mở rộng bảo lãnh 

tín dụng/chia sẻ rủi ro nhằm giảm rào cản thiếu tài sản bảo đảm; đồng thời gắn công cụ hỗ trợ với 

tiêu chí lựa chọn minh bạch và đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ. 

Thứ hai, đối với công cụ nâng cao năng lực, cần triển khai tư vấn - đào tạo theo nhu cầu thực 

tiễn (quản trị tài chính, nhân sự, sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, thương mại quốc tế); hỗ trợ doanh 

nghiệp chuẩn hóa quy trình quản trị và ứng dụng CNTT/chuyển đổi số để nâng cao năng suất và khả 

năng tham gia chuỗi giá trị. 

Thứ ba, đối với công cụ thị trường, hành chính và thông tin, cần đơn giản hóa thủ tục, giảm chi 

phí tuân thủ và tăng tính dự báo của môi trường kinh doanh; tăng cường minh bạch hóa và số hóa 

thông tin chính sách qua cổng thông tin/đầu mối hỗ trợ; cung cấp thông tin thị trường và kết nối 

cung - cầu để hỗ trợ DNNVV tham gia cụm ngành, chuỗi giá trị và mạng lưới phân phối. 

4. Đề xuất các chính sách nâng cao năng lực quản lý nhà nước  

Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm đã hệ thống hóa theo khung khổ quản lý nhà nước đối với 

doanh nghiệp, các hàm ý chính sách cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối 

với doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV, có thể tập trung theo ba nhóm: (i) chính sách/thể chế; (ii) bộ 

máy tổ chức và cơ chế phối hợp; và (iii) các công cụ kinh tế, tài chính, hành chính và thông tin.  

4.1. Chính sách/thể chế - Thúc đẩy liên kết giữa DNNVV và doanh nghiệp FDI  

Cần có lộ trình cụ thể để chuyển giao công nghệ, lan tỏa chất lượng nhân lực và quy trình quản 

lý tiên tiến từ các tập đoàn FDI sang DNNVV trong nước. Điều này có thể được thực hiện thông 

qua việc khuyến khích các doanh nghiệp FDI đặt hàng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từ DNNVV nội 

địa thông qua hợp đồng, hoặc thành lập các công ty cổ phần liên doanh giữa doanh nghiệp FDI và 

doanh nghiệp trong nước. 
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4.2. Bộ máy tổ chức và cơ chế phối hợp - Kiện toàn đầu mối điều phối và tăng cường phối 

hợp thực thi 

Cần xác lập đầu mối chuyên trách hoặc cơ chế điều phối thống nhất về phát triển DNNVV ở cấp 

tỉnh (gắn với chức năng tham mưu - điều phối - theo dõi), bảo đảm phối hợp dọc giữa trung ương - 

địa phương và phối hợp ngang giữa các sở/ngành liên quan. Đồng thời, tăng cường cơ chế phối hợp 

công - tư và vai trò của các tổ chức trung gian (hiệp hội doanh nghiệp, quỹ phát triển, tổ chức tư 

vấn/ươm tạo, cơ sở đào tạo - nghiên cứu); chuẩn hóa quy trình “một cửa” để doanh nghiệp thuận lợi 

tiếp cận dịch vụ công và chính sách hỗ trợ. 

4.3. Công cụ kinh tế, tài chính, hành chính và thông tin  

Nhóm giải pháp này tập trung vào việc phối hợp các công cụ hỗ trợ theo hướng thuận lợi hóa, 

có trọng tâm và có thể theo dõi, đánh giá, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực, cải thiện 

năng lực nội tại của DNNVV và giảm chi phí tuân thủ. Cụ thể: 

Một là, hỗ trợ tiếp cận nguồn lực hiệu quả và kịp thời. Các chính sách hỗ trợ cần được cụ thể 

hóa để giúp DNNVV dễ dàng tiếp cận nguồn lực tài chính và công nghệ. Các hình thức hỗ trợ có 

thể bao gồm: Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và khuyến khích tham gia vào các cụm liên kết ngành, 

chuỗi giá trị; Hỗ trợ tư vấn và mua giải pháp chuyển đổi số, cũng như hợp tác nghiên cứu và phát 

triển công nghệ; Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng thông qua các chương trình bảo lãnh tín dụng, 

cho vay trực tiếp hoặc hỗ trợ lãi suất. Việc triển khai các chính sách đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng 

tình hình hoạt động của DNNVV để hỗ trợ đúng đối tượng, phù hợp với quy mô và tình trạng cụ 

thể, đồng thời giám sát và đánh giá thường xuyên hiệu quả các hoạt động hỗ trợ. 

Hai là, nâng cao năng lực quản trị và nguồn nhân lực. Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng 

hệ thống tiêu chuẩn và quy trình quản trị nhân sự rõ ràng. Triển khai nhiều phương thức hỗ trợ đào 

tạo nhân lực, bồi dưỡng kiến thức quản trị và kiến thức thương mại quốc tế cho DNNVV. Đồng thời, 

đẩy mạnh các chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp, khuyến 

khích áp dụng các phần mềm và công cụ quản trị hiện đại. 

Ba là, xây dựng các quỹ hỗ trợ rủi ro và chiến lược phát triển. Thành lập đa dạng các quỹ hỗ trợ 

rủi ro cho DNNVV ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề, hoặc cung cấp bảo lãnh đối với tiền vay, tiền bảo 

hiểm cho khu vực DNNVV. Song song đó, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển 

rõ ràng, chú trọng phân tích môi trường, đánh giá năng lực nội tại, xác định mục tiêu và lựa chọn 

chiến lược phát triển phù hợp. 
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